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                                                       Giáo viên: Võ Thị Duyên- Lớp 4 tuổi C
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động


		Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT1. MT1. Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 
- Cân nặng:
+ Trẻ trai: 14,4 - 23,5 kg.
+ Trẻ gái: 13,8 - 23,2 kg.
- Chiều cao (cm) :
+Trẻ trai:100,7-119,1 cm.
+Trẻ gái: 99,5 - 117,2 cm

	- Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, đảm bảo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng  tại trường của 1 trẻ trong một ngày 
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý , đáp ứng với nhu cầu của trẻ theo độ tuổi.
- Khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/ năm
- Cân đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ phát triển
+ Đối với trẻ bình thường, cân đo 3 tháng/lần, 
+ Đối với trẻ suy dinh dưỡng , béo phì  theo dõi 1 lần/ tháng   
+ Chế độ, bài tập để phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì   
	Giờ ăn:
 Cô tạo cho trẻ tâm thế vui tươi, thoải mái. Động viên, khen ngợi để trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình, không kén chọn thức ăn. Giáo dục để trẻ biết được vai trò của việc ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
Cân đo theo dõi sức khỏe qua biểu đồ cho trẻ.
100% trẻ được cân đo và theo dõi sức khỏe qua biểu đồ.
- Đón – trả trẻ:
 Trao đổi, chia sẽ với phụ huynh để phụ huynh có thêm nhiều kiến thức trong chăm sóc trẻ phù hợp với đặc điểm, cân nặng, chiều cao của trẻ.
- Hoạt động góc: 


	MT10. Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động: Tung bắt/ đập bóng/ ném

	- Chuyền bóng qua đầu qua chân.
- Ném xa bằng 1 tay
- Tung bắt bóng với cô, bạn được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 3m).
Trò chơi:
- Kẹp bóng bằng chân
-Nhảy bao bố
- Ai nhanh nhất

	Tổ chức ở hoạt động học
- Chuyền bóng qua đầu qua chân.
- Ném xa bằng 1 tay
- Tung bắt bóng với cô, bạn được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 3m).
Trò chơi:
- Kẹp bóng bằng chân
-Nhảy bao bố
- Ai nhanh nhất


	MT11: Trẻ biết phối hợp các vận động: bò trườn, trèo
	-Trèo lên xuống thang
-   Bò dích dắc qua 5 điểm 
       *Trò chơi
Ai nhanh nhất
Chạy và cướp cờ                                                                                                            
	Tổ chức giờ hoạt động học
-Trèo lên xuống thang.
- Bò dích dắc qua 5 điểm                                                                     
*Trò chơi
Ai nhanh nhất
Chạy và cướp cờ

	MT14. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động: Cắt theo đường thẳng, vẽ hình...
	-Xây dựng lắp ráp 10 – 12 khối

- Cài, cởi cúc áo. Xâu, buộc dày

	-Tổ chức ở hoạt động góc:
-Xây dựng doanh trại bộ đội.
- Tập mặc trang phục chú bộ đội.

	Lĩnh vực phát triển nhận thức


	a, làm quen với toán

	MT25. Kể tên công việc, công cụ, sản phẩm, và ích lợi của 1 số nghề phổ biến khi được hỏi, trò chuyện.  


	Tên công cụ, sản phẩm các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương.
+ Nghề sản xuất nông nghiệp
+ Nghề xây dựng

	- Hoạt động học
+ Nghề sản xuất nông nghiệp(Trò truyện sáng unit)
+ Nghề xây dựng
+ Nghề chăm sóc sức khỏe
-Nghề dịch vụ


	MT26  Kể tên và nói được đặc điểm một số ngày lễ hội

	+ Chú bộ đội bé yêu
(HĐTN:  làm súng chú bộ đội)

	Hoạt động học: 
+ HĐTN:  làm súng chú bộ đội tý hon


	MT30.-Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
- Biết tách một  nhóm đối tượng  thành 2 nhóm nhỏ hơn.
	
- Tách nhóm đối tượng số lượng 3 thành 2 phần theo các cách khác nhau và gộp (số 3 tiết 3)


	Hoạt động học: Toán số 3 (tiết 3)

-Hoạt động góc:
+ Tách gộp trong phạm vi 3(Ứng dụng mon)

	MT33. Chỉ ra các đặc điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 hình (hình tròn và tam giác,  hình vuông và  hình chữ nhật).  



	-Phân biệt hình vuông hình chữ nhật.
- Phân biệt hình tam giác hình chữ nhật.

	Hoạt động học
+ Phân biệt hình vuông, chữ nhật.
+Phân biệt hình tam giác với hình chữ nhật.
- Hoạt động góc:
- Tìm hình tương ứng, gắn hình...

	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Trẻ biết  sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản.

	. -  Làm một số hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm đơn giản
Ví dụ 
+Thả vật chìm nổi. 
+Pha màu nước, pha đường, muối.
+ Trải nghiệm:  Pha nước chanh,....
Steam: 
+ Sự hòa tan của muối, đường
	Hoạt động ngoài trời
+Thả vật chìm nổi. 
+Pha màu nước, pha đường, muối.
+ Trải nghiệm:  Pha nước chanh,....
Steam: 
+ Sự hòa tan của muối, đường

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ


	MT38. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...trong chủ dề gia đìn
	+ Nghe, đọc  một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi, chủ đề.
*Thơ:
+ Bé làm bao nhiêu nghề (Yên Thao) Chú cảnh sát giao thông, Cái bát xinh xinh (Thanh Hoà), Làm bác sỹ (Lê Ngân) ,Bác sỹ như mẹ hiền (sưu tầm) Chiếc cầu mới (Thái Hoàng Linh). Chú giải phóng quân (Cẩm Tú) làm nghề như bố, ước mơ của tí...

	Hoạt động học :
- Bé làm bao nhiêu nghề.
-Chiếc cầu mới.
- Chú giải phóng quân.
Hoạt động mọi lúc, mọi nơi. 
- Em làm thợ xây.
- Làm họa sỹ dễ thôi. 
- Chú cảnh sát giao thông
- Làm nghề như bố
- Bé làm bao nhiêu nghề.
- Ước mơ của tí.

	MT40. Biết lắng nghe kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung chuyện. Kể lại sự việc theo trình tự. 

	+ Kể lại sự việc
+ Kể lại truyện đã được nghe.  
+ Sự tích quả dưa hấu (Theo Truyện Cổ Việt Nam) Niềm vui từ bát canh rau cải.(Trần Ngọc Trâm), Thần sắt(Truyện cổ tích Việt Nam)...

	Hoạt động góc:
- “Thần sắt”, 
- “Sự tích quả dưa hấu”.


	MT41. Sử dụng được các từ: “mời cô”, “mời bạn”, “xin phép”, “thưa”, “dạ”, “vâng”...phù hợp với tình huống. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
- Nói với âm lượng vừa đủ, rõ ràng để người nghe có thể hiểu được, phù hợp tình huống giao tiếp.
- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.

	
-Thể hiện mọi lúc mọi nơi

	Lĩnh vực phát triển tình cảm- xã hội

	MT50. Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói; Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	Lăng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép.
.......................
- SEL: 
+ Biết ơn bác nông dân


	-Hoạt động học: Biết ơn bác nông dân.
Mọi lúc mọi nơi

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT54. Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc.
- Thích nghe, hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi
	+ Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau(nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca) trong chủ đề nghề nghiệp.
Em đưa cơm cho mẹ em đi cày, Ba em là công nhân lái xe, Làm bác sỹ, cháu hát về đảo xa.

+ Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ...
	 Hoạt động học: 
 Nghe hát: 
- Đi cấy.
- Ba em là công nhân lái xe.
- Làm bác sỹ.
- Cháu hát về đảo xa.
Hoạt động chiều
Cho trẻ nghe một số bài hát dân ca, bài hát tiếng anh.
Mọi lúc mọi nơi:
-Cháu thương chú bộ đội

	MT55. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ những bài hát ở chủ điểm GĐ
	+ Có kỷ năng hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát:
+ Cháu yêu cô chú công nhân (Hoàng Văn Yến),  Lớn lên cháu lớn máy cày (Kim Hữu) bé làm bác sĩ (Lê Phi). Chú bộ đội (Hoàng Hà) , Đưa cơm cho mẹ em đi cày (Hàn Ngọc Bích). đi cấy (Dân ca thanh hóa), cháu thương chú bộ đội, cháu yêu cô thợ dệt...

	Hoạt động học:
Dạy hát:
- Cháu thương chú bộ đội.
- Lớn lên cháu lớn máy cày (Kim Hữu)
- Cháu yêu cô thợ dệt.
VĐ:
-Cháu yêu cô chú công nhân.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
Cho trẻ nghe hát 
- Cháu hát về đảo xa.
-Dân ca tự chọn.
- Đưa cơm cho mẹ em đi cày (Hàn Ngọc Bích) 
- Cháu thương chú bộ đội.


	MT 56. Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, các kỹ năng xếp hình tạo thành các sản phẩm.
	+ Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét 
+ Xếp chồng, xếp cạnh  tạo thành các sản phẩm.
Làm súng tặng chú bộ đội
+ Làm khung ảnh chú bộ đội(steam)
	
-Hoạt động góc: 
- Làm khung ảnh tặng chú bộ đội.(steam)
Hoạt động chiều: 
-Làm súng  tặng chú bộ đội(steam)

	MT 57. - Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục. 
- Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	-Căt và gấp dán  phong bì
-Làm quà tặng chú bộ đội
-Cắt dán cái thang cho chú công nhân
Cắt theo hình có sẵn (Montessori
	-Hoạt động học: 
-Cắt dán cái thang cho chú công nhân.
- Làm quà tặng chú bộ đội
-Hoạt động chiều: 
- Cắt và gấp phong thư.
Cắt theo hình có sẵn (Montessori


	MT58. Biết cách làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	+ Nặn dụng cụ, sản phẩm của các nghề
	Hoạt động góc:
- Nặn dụng cụ nghề nông.
- Nặn dụng cụ  nghề bác sỹ

	MT 60. Biết nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng

	-  Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
-  Tự chọn dụng cụ,  nguyên vật liệu tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình



	Hoạt động học: 
-Phần nhận xét sản phẩm.
Hoạt động góc:
Vẽ trang phục nghề bác sỹ, nông dân, vẽ súng chú bộ đội

	MT 61.  Ngoại ngữ: Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động, hoặc bằng 1-3 từ, một số mẫu câu đơn giản trong một số tình huống giao  tiếp đơn giản, quen thuộc. 
- Nghe và nhận diện, nhận biết được được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa
- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi trong phạm vi từ vựng được làm quen;
- Nhắc lại, đọc theo được một số bài vần, bài thơ; Hát theo, hát được một số bài hát đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
	* Chủ đề Ngành nghề:
- Từ vựng: Window ( cửa sổ ); Ruler ( thước )
One pencil ( một cái bút chì ); two pencils ( hai cái bút chì )
three pencils ( ba cái bút chì ); four books ( bốn cuốn sách  ) 
five books (năm cuốn sách  )
- Bài hát: One two three song  ( bài hát 1,2 ,3 )
Pencil song ( bài hát về bút chì )

	- Từ vựng: Window ( cửa sổ ); Ruler ( thước )
One pencil ( một cái bút chì ); two pencils ( hai cái bút chì )
three pencils ( ba cái bút chì ); four books ( bốn cuốn sách  ) 
five books (năm cuốn sách  )
- Bài hát: One two three song  ( bài hát 1,2 ,3 )
Pencil song ( bài hát về bút chì )


	MT62. Aerobic:
 - Trẻ tập được các động tác đơn, động tác liên kết và làm quen với các động tác phối hợp, di chuyển đội hình, 7 động tác cơ bản Aerobic, làm quen với cách di chuyển và tự tin biểu diễn trước đám đông.
   - Trẻ nghe được nhịp nhạc, bài hát
 và thực hiện được các động tác theo nhạc.
   - Động tác thể dục: Tay, vai, vặn mình, lưng bụng, toàn thân, điều hoà, sóng thân,
   - Vũ đạo và nghệ thuật: làm quen với các bước nhảy (di chuyển kết hợp tay, di chuyển phối hợp 7 bước cơ bản).
   - Tư thế thể dục: Đứng - quỳ - ngồi - nằm.
   - Trẻ thực hiện được một số bài tập về độ dẻo, trẻ tập luyện cách hít thở và các động tác thăng bằng tĩnh: căng cơ, các tư thế cơ bản hỗ trợ động tác (tư thế nằm, ngồi, quỳ, đứng).

	- Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
-
	-Hoạt động chiều ngoại khoá



         Giáo viên                                                                           BGH
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         Võ Thị Duyên                                                          Nguyễn Thị Vinh















KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 12
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Thực hiện từ ngày: 01/12- 05/12/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ 
	- Trẻ đến lớp cất đặt đồ dùng cá nhân vào nơi quy định
- Cho trẻ xem tranh ảnh về nghề sản xuất.
- Trò chuyện với trẻ về dụng cụ, sản phẩm, liên hệ gia đình trẻ...
- Cho trẻ tập kết hợp bài: “Cháu yêu cô chú công nhân”

	Hoạt động học 
	LVPTTC
VĐCB: 
VĐ: “Ném xa bằng một tay”
TC: “Kẹp bóng bằng chân”

	LVPTNT
Trò chuyện sáng uniss: Nghề của bố mẹ và ước mơ của bé”.

	LVPTTM:
Toán số 3
 ( tiết 3)

	
	LVPTNN
Chuyện:
“Sự tích quả dưa hấu”.

	LVPTTM
DH: Lớn lên cháu lái máy cày.
NH: Đi cấy.
- TCÂN: Ai nhanh nhất

	Chơi hoạt động ở các góc



	- Góc phân vai: Bán hàng. Nấu ăn. Bác sĩ
- Góc xây dựng: Xây trang trại của bác nông dân.
- Góc học tập: Gắn dụng cụ đúng với nghề, nối đúng tranh với sản phẩm, làm sách tranh về nghề sản xuất, nặn dụng cụ nghề nông, thực hiện sách nối thông minh, chơi bảng nam châm, gắn số tương ứng, trò chơi dân gian...
- Góc nghệ thuật: Làm đồ dùng của nghề nông.(steam)
Hát múa các bài hát về ngành nghề, dùng sỏi xếp hình...
-Góc thiên nhiên:chăm sóc cây cảnh....


	Chơingoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát vườn cây  ăn quả của bé,  quan sát vườn rau, thí nghiệm thổi  phồng bao...
- TCVĐ: Kéo co, Chuyền bóng, Gieo hạt, Bịt mắt bắt dê, Nhảy bao bố.
- Chơi tự do
Thứ 4- Đồng diễn earobic: Cháu hát về đảo xa.
 Thứ 6-Giao lưu trò chơi: Nhảy bì - ném bóng vào rổ - kéo co.

	Hoạt động ăn ngủ
	- Giờ  ăn : Trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình. Biết 1 số hành vi văn minh trong ăn uống như không nói chuyện, không dùng tay bốc thức ăn, khi ho phải lấy tay che miệng...(ứng dụng montessori)
- Giờ ngủ: Trẻ ngủ đủ giấc.Trong khi ngủ không nói chuyện, trêu chọc bạn.                                                                                        

	
Hoạt động chiều

	- TC: Cửa hàng bán hoa. 
- Nặn theo ý thích một số dụng cụ nghề sản xuất.(steam)
- Thực hiện vở tạo hình:Tô màu chú cảnh sát giao thông
- Cô cho trẻ thực hiện vở chủ đề.
- Vui văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
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CHỦ ĐỀ: NGHỀ XÂY DỰNG
Thực hiện từ ngày 08/12  đến ngày 6/12/ 2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	 Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ 
	- Trẻ đến lớp cất đặt đồ dung cá nhân vào nơi quy định
- Cho trẻ xem tranh ảnh về nghề sản xuất, xây dựng.
- Trò chuyện với trẻ về dụng cụ, sản phẩm, liên hệ gia đình trẻ...
- Cho trẻ tập kết hợp bài: “Cháu yêu cô chú công nhân”

	
Hoạt động học 
	LVPTNT
KPXH: “Nghề xây dựng 
	LVPTTC
Tung bắt bóng với cô, bạn được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 3m).
TC: Nhảy bao bố

	LVPTTM
Tạo hình:
Cắt dán cái thang cho chú công nhân.(Mẫu)
	LVPTNN: Thơ: Chiếc cầu mới.(TG: Thái Hoàng Linh)

	LVPTTM
VĐVTTTTC “Cháu yêu cô chú  công nhân”(tg: Hoàng văn yến).
NH: Ba em là công nhân lái xe
(Tg:Văn Lộc)
- TCÂN: Tiếng hát ở đâu

	Chơi
Hoạt động ở các góc




 
	- Góc phân vai: - Bán hàng, bác sĩ, nấu ăn
                          - Chải, buộc tóc(montessori)
- Góc xây dựng: Xây  siêu thị mini. Lắp ghép: cổng, đồ dùng, dụng cụ nghề xây dựng.
- Góc học tập: Phân loại lô tô đồ dùng, dụng cụ đúng theo nghề.Gắn số tương ứng.Xem sách, tranh ảnh, làm album về chủ đề. Chơi trò chơi dân gian. Trò chơi với bảng nam châm, nối hình ghép ở sách thông minh, chơi với rối...
- Góc nghệ thuật:Làm đồ dùng của nghề xây dựng. Hát múa các bài hát về ngành nghề. Tô màu vẽ xé dán nặn một số dụng cụ về nghề xây dựng
- Góc thiên nhiên: Quan sát sự phát triển của cây, chăm sóc cây.


	Chơi
ngoài trời
	- HĐCMĐ:Quan sát cái xẻng, giao lưu aerobic, quan sát thời tiết, quan sát vườn hoa, trải nghiệm  với sỏi đá, quan sát ngôi trường...
- TCVĐ: Kéo co, gieo hạt, mèo đuổi chuột, nhảy lò cò, đá bóng...
- Chơi tự do.
-Tập aerobic: Cháu yêu cô chú công nhân.

	Hoạt động ăn ngủ
	- Giờ  ăn : Trẻ biết cách chế biến 1 số món ăn đơn giản hàng ngày.
- Giờ ngủ: Trẻ biết được vai trò của giấc ngủ.                                                                                          

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Chạy nhanh lấy đúng tranh (trang 42)
- Thực hiện vở toán
-KNS: Không đi theo nhận quà người lạ.
- Thực hiện vở chủ đề.
- Nêu gương cuối tuần.
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CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHÚ BỘ ĐỘI BÉ YÊU
                                 Thực hiện  từ  ngày 15/12 đến ngày  19/12/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón  trẻ
- TDS
- Trò chuyện
	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ chơi cho trẻ, đồ dùng dạy học.
- TDS: Cho trẻ tập kết hợp bài: “Cháu hát về đảo xa”
- Trò chuyện với trẻ về nghề chú bộ đội
- Điểm danh.		

	Hoạt động học
	LVPTNT
KPXH:
HĐTN: Chú bộ đội tí hon.

	LVPTTC
VĐCB:  Trèo lên xuống thang
TC: Cướp cờ

	LVPTTM
Tạo hình: Làm quà tặng chú bộ đội(Đề tài)
	LVPTNN
Thơ : Chú giải phóng quân .


	LVPTTM
-DH: Cháu thương chú bộ đội (Hoàng Văn Yến)
-NH: Cháu hát về đảo xa(Trần xuân tiên)
-TC: Ai đang hát
(tổ chức phòng âm nhạc)

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai:Chú bộ đội hậu cần, bán hàng, bác sĩ.
- Góc xây dựng: Xây dựng doanh trại bộ đội
- Góc học tập: Chọn trang phục cho chú bộ đội, xem tranh kể chuyện về chú bộ đội.Gắn hình tương ứng...
- Góc nghệ thuật: Làm bưu thiếp thiệp.
 Làm quà tặng chú bộ đội(steam)
vẽ tranh chú bộ đội, làm khung ảnh chú bộ đội
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	Hoạt động ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát vườn rau, quan sát thời tiết, vẽ chú bộ đội,làm súng bằng bẻ chuối...
- TCVĐ: Gieo hạt, ném bóng vào gôn, mèo đuổi chuột, trời nắng trời...
- Chơi tự do với các đồ chơi phát triển vận động.
- Tập e rô bích: Cháu hát về đảo xa

	Hoạt động ăn, ngủ
	Giờ ăn: Ăn hết suất, ngon miệng, không làm cơm rơi vãi.
 Trẻ biết giúp cô chuẩn bị bữa ăn như: Lấy lọ hoa, trải khăn bàn...
Giờ ngủ: Trẻ ngủ sâu giấc, ngon giấc.

	Hoạt động chiều
	- Thực hiện vở chủ đề.
- Hát các bài hát về chú bộ đội
- Chơi trò chơi dân gian: ô ăn quan.
-Làm súng tặng chú bộ đội(steam)
- Vệ sinh môi trường- Nêu gương cuối tuần.
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CHỦ ĐỀ “CHĂM SÓC SỨC KHỎE”
Thực hiện từ ngày 22/12  đến ngày  26/12/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	 Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ 
TDS
	- Trẻ đến lớp cất đặt đồ dùng cá nhân vào nơi quy định
- Cho trẻ tập thể dục sáng và điểm danh

	
Hoạt động học 




	LVPTNT
KPXH: “Nghề chăm sóc sức khỏe”
	LVPTTC
VĐ: Chuyền bóng qua đầu qua chân
-TC “Ai nhanh nhất”

	LVPTNT
-Toán:
Phân biệt hình vuông và hình chữ nhật.



(montessori
	LVPTNN
Truyện:  Thần sắt. (Tg:Lê Ngân

	LVPTTM
DHNDTT: “Cháu yêu cô thợ dệt”  (Tg: Thu Hiền)
NDKH: Nghe hát: “Làm bác sĩ” (TG:Lê Dung
T/C: “Những nốt nhạc vui” (NDKH)

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng, nác sĩ, nấu ăn.
- Góc xây dựng: Xây dung trạm y tế xã Diễn An.
- Góc học tập:  Gắn dụng cụ đúng với nghề, xem tranh về chủ đề, chơi cắp cua bỏ giỏ. Chơi lô tô về chủ đề, xếp tương ứng..
+Phân biệt hình vuông và hình chữ nhật(montessori)
- Góc nghệ thuật:Làm đồ dùng của nghề bác sỹ. Làm dụng cụ của 1 số nghề từ nguyên vật liệu mở. Hát múa về chủ đề, tô màu vẽ một số hình ảnh, dụng cụ về nghề bác sĩ. Chơi góc kỹ năng sống
- Góc thiên nhiên: Quan sát sự phát triển của cây, chăm sóc cây.

	Chơi
ngoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát vườn phòng y tế, Quan sát thời tiết, quan sát cây xoài, giao lưu erobic, giao lưu trò chơi vận động.
TCVĐ: Kéo co, huyền bóng, mèo đuổi chuột, đá bóng, kẹp bóng bằng chân...
 Chơi tự do
Tập e ro bích: Cháu hát về đảo xa.
-Giao lưu trò chơi vận động.

	Hoạt động ăn ngủ
	- Giờ  ăn : Trẻ biết cách chế biến 1 số món ăn đơn giản hàng ngày.
- Giờ ngủ: Trẻ biết được vai trò của giấc ngủ. Cất đồ dùng sau khi ngủ dậy.                                                                                    

	Hoạt động chiều
	-Hướng dẫn trò chơi mới: Người đưa thư. 
- Hướng dẫn trẻ làm một số đồ chơi trong chủ đề.
- Thực hiện vở toán
-Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở.
-Vệ sinh nhóm lớp
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[bookmark: _Hlk154601422]CHỦ ĐỀ NHÁNH : NGHỀ DỊCH VỤ
           Thực hiện từ ngày  29/12  đến ngày 02/ 01/2026
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
TDS
Đ D
	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ chơi cho trẻ, đồ dùng dạy học.
- TDS: Cho trẻ tập kết hợp bài: “Bác đua thư vui tính”

	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPXH: Nghề dịch vụ.

	 LVPTTC
VĐCB: Bò dích dắc qua 5 điểm                                                                     
TC: Cướp cờ
	LVPTNT
Toán: Phân biệt tam giác với hình chữ nhật

	LVPTNN
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề (Tg: Dương An)

	LVPTTM
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề:
Lớn lên cháu lái máy cày, cháu yêu cô chú công nhân, cô giáo miền xuôi, làm bác sĩ
Nghe hát: ba em là công nhân lái xe
TCAN: Vũ điệu sôi động

	Chơi hoạt động ở các góc 
	- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ.
- Góc xây dựng: Xây dựng bến xe.
-Góc học tập: Nhận biết phân biệt hình, gắn hình tương ứng(montessori) 
+làm sách đóng kịch truyện thần sắt, kể chuyện theo tranh.
-Góc nghệ thuật: tô màu, vẽ nặn một số sản phẩm của nghề(steam)
-Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.


	Chơi ngoài trời
	 HĐCMĐ: Quan sát vườn cây của bé, Quan sát thời tiết;
Thí nghiệm chất tan hay không tan trong nước(montessori)
 giao lưu erobic, quan sát bồn hoa.
TCVĐ: Lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, nhảy bao bố, chuyền bóng
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi phát triển vận động, chơi đồ chơi trên sân trường.
-Tập e ro bích: Cháu hát về đảo xa.

	Hoạt động ăn, ngủ
	Giờ ăn: Ăn hết suất, ngon miệng, không làm cơm rơi vãi.
 Trẻ biết giúp cô chuẩn bị bữa ăn như: lấy lọ hoa, trải khăn bàn...
Giờ ngủ: Trẻ ngủ sâu giấc, ngon giấc.

	Hoạt động chiều
	- HDTC: Giã gạo (t74). 
- Thực hiện vở thủ công: Cắt và dán phong bì.(steam)
-Kỹ năng: Làm bánh
-Thực hiện vở chủ đề.
- Vui văn nghệ, phát phiếu bé ngoan.
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